
 

DANH SÁCH 

 Cho ra khỏi lực lượng Dân quân năm 2025 

(Kèm theo Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 20 /02 /2025 của UBND xã Hành Dũng) 
 

 

 

TT 
Họ và tên 

( Năm Sinh ) 

Giới tính 

Văn Hóa 

Dân tộc 

Tôn giáo 

Họ và tên cha 

Họ và tên mẹ 
Họ, tên chồng (vợ ) Thôn Lý do 

1 
Huỳnh Ngọc Vĩ 

1997 

Nam 

12/12 

Kinh  

Không 
Lương Thị Tú Lê  An Định  

2 
Trần Ngọc Hưng 

2005 

Nam  

9/12 

Kinh 

Không 
Trần Ngọc Hoanh  An Hoà  

3 
Nguyễn Đăng Lý 

2005 

Nam  

9/12 

Kinh 

Không 
Nguyễn Đăng Đạo  An Phước  

4 
Nguyễn Trần Anh Chu 

2000 

Nam 

/12 

Kinh 

Không 
Nguyễn Đức Tính  An Phước  

5 
Đặng Minh Tánh 

2000 

Nam 

9/12 

 

Kinh 

Không Đặng Đình Tín  An Phước  

6 
Trần Viết Cường 

1985 

Nam 

10/12 

Kinh 

Không 
Trần Tấn Ba  An Định  

7 
Trần Văn Đồng 

2003 

Nam 

9/12 

Kinh 

Không 
Nguyễn Thị Dung  An Sơn  

8 
Lê Quang Tung 

1998 

Nam 

12/12 

Kinh 

Không 
Lê Cửu  Kim Thành  

9 
Huỳnh Minh Phúc 

1996 

Nam 

12/12 

Kinh 

Không 
Huỳnh Minh Đức  An  Phước  

10 
Trần Minh Thi 

1999 

Nữ 

9/12 

Kinh 

Không 
Trần Văn Minh  An Tân  

11 
Nguyễn Xuân Hải 

1999 

Nam 

9/12 

Kinh 

Không 
Nguyễn Xuân Tin  Kim Thành  

12 
Trần Thanh Hoàng 

1992 

Nam 

12/12 

Kinh 

Không 
Trần Văn Thành  An Định  

13 
Huỳnh Luật 

1981 

Nam  

12/12 

Kinh 

Không 
      Trung Mỹ  



 

14 

 

Đinh Phước 

1990 

 

Nam  

9/12 

 

H re 

Không 

 

Đinh giúp 
 

 

Trung Mỹ 
 

15 

Nguyễn Trần Hữu 

Thiện 

2001 

Nam 

9/12 

Kinh 

Không Nguyễn Hoàng  Kim Thành  

16 
Võ Mai Anh Trí 

1998 

Nam 

9/12 

Kinh 

Không 
Võ Văn Linh  Kim Thành  

17 
Phan Đăng Hoanh 

1990 

Nam 

9/12 

Kinh 

Không 
Phan Hùng  An Hoà  

18 
Nguyễn Văn Tuyên 

1990 

Nam 

12/12 

Kinh 

Không 
Nguyễn Côi  An Hoà  

19 
Nguyễn Văn Kính 

1994 

Nam 

9/12 

Kinh 

Không 
Nguyễn Thiên Trình  An Sơn  

20 
Nguyễn Xuân Quốc 

1993 

Nam 

9/12 

Kinh 

Không 
Nguyễn Thị Xuân Ba  An Sơn  

21 
Nguyễn Thiên Hữu 

1997 

Nam 

9/12 

Kinh 

Không 

Nguyễn Thiên 

Hoanh 
 An Phước  

22 
Lê Minh Thi 

1990 

Nam 

9/12 

Kinh 

Không 
Lê Công Ngọc  An Tân  

23 
Nguyễn Văn Tin 

1995 

Nam 

9/12 

Kinh 

Không 
Nguyễn Thị Tàu  An Định  
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